	DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA ĐÁ BÓNG KHOA CÔNG NGHỆ MAY THỜI TRANG THỨ 4 NGÀY 14/11/2018

	

	LỚP
	STT
	TÊN
	MSSV
	GHI CHÚ

	18C1-CNM1
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	18C1-CNM2
	4
	Nguyễn Thị Kim Ngọc
	18002721
	

	
	5
	Nguyễn Kim Dễ
	18002723
	

	
	6
	Nguyễn Thị Dung
	18000076
	

	
	7
	Đinh Thị Dung
	18002598
	

	
	8
	Võ Thị Bích Ngọc
	18004204
	

	
	9
	Nguyễn Huỳnh Như
	18004758
	

	
	10
	Huỳnh Nguyễn Kim Ngân
	18003636
	

	
	11
	K' Lành
	18005445
	

	
	12
	Nguyễn Thị Thùy Duyên
	18003608
	

	
	13
	Trương Thị Mỹ Hoa
	18004489
	

	17C1-CNM1
	14
	Nguyễn Huỳnh Ngọc Châu
	17000862
	

	
	15
	Bùi Thanh Dự
	17002308
	

	
	16
	Châu Mỹ Duyên
	17001429
	

	
	17
	Nguyễn Hồng Hạ Nhi
	17001746
	

	
	18
	Phạm Thị Hồng Nhi
	17001628
	

	
	19
	Nguyễn Thị Kim Thi
	17003024
	

	
	20
	Võ Thị Anh Thư
	17001032
	

	
	21
	Nguyễn Khánh Thuận
	17001959
	

	
	22
	Cao Thị Thanh Thúy
	17002689
	

	
	23
	Dương Thị Phương Trang
	17001687
	

	
	24
	Lê Thiên Trang
	17001143
	

	
	25
	Võ Thị Thanh Trúc
	17001679
	

	
	26
	Dương Cẩm Tú
	17001428
	

	17C1-CNM2
	27
	Trần Thị Trà My
	17003425
	

	
	28
	Trần Tú Ngọc
	17004219
	

	
	29
	Trần Thị Thu Sương
	17004247
	

	
	30
	Phan Thị Thêm
	17002672
	

	
	31
	Trần Thị Thủy Tiên
	17001420
	

	
	32
	Nguyễn Thị Trang
	17003394
	

	
	33
	Lê Thị Hồng Loan
	17003196
	

	
	34
	Nguyễn Thị Như Nguyệt
	17004001
	

	
	35
	Phạm Nguyễn Yến Như
	17003785
	

	
	36
	Trần Thị Mỹ Tiên
	17003773
	



